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Đối tượng tham gia

1 Trợ cấp thương bệnh

2 Trợ cấp thai sảnTrợ cấp thai sản

Lợi ích về y tế

Đi làm Nghỉ Nghỉ (được trợ cấp)

Trợ cấp theo số ngày nghỉ (bao gồm cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)Trợ cấp theo số ngày nghỉ (bao gồm cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)

56 ngày sau khi sinh (có trợ cấp)42 ngày trước khi sinh 
(có trợ cấp)

Lợi ích khi tham gia
Bảo hiểm xã hội

Xem video để hiểu 
trong 1 phút tại đây

 khi phải nghỉ làm do ốm đau hoặc thương tật không do công việc  khi phải nghỉ làm do ốm đau hoặc thương tật không do công việc 

bạn có thể nhận được 2/3 mức lươngbạn có thể nhận được 2/3 mức lươngTừ ngày thứ 4, Từ ngày thứ 4, trong tối đa 1 năm 6 tháng.*1trong tối đa 1 năm 6 tháng.*1

(cần giấy xác nhận của bác sĩ)(cần giấy xác nhận của bác sĩ)

Thời gian làm việc quy 
định hàng tuần

từ20giờ trở lên
Không phải là 
sinh viên

※Nhân viên làm việc đạt 3/4 trở lên (cả về giờ và số ngày làm) so với người làm toàn thời gian thì vốn đã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội rồi.

Đối tượng tham gia là nhân viên làm bán thời gian, v.v. đáp ứng các yêu cầu sau.

Khi nghỉ làm để sinh con,Khi nghỉ làm để sinh con,

bạn có thể nhận được 2/3 mức lương*2bạn có thể nhận được 2/3 mức lương*2

2.180 yên2.180 yên*1 Ví dụ về số tiền trợ cấp: *1 Ví dụ về số tiền trợ cấp: *Trong trường hợp lương tháng là 98.000 yên*Trong trường hợp lương tháng là 98.000 yên

*Trong trường hợp lương tháng là 98.000 yên*Trong trường hợp lương tháng là 98.000 yên

Nếu nghỉ 30 ngày, sẽ được trợ cấp 58.860 yên Nếu nghỉ 30 ngày, sẽ được trợ cấp 58.860 yên mỗi ngày (miễn thuế)mỗi ngày (miễn thuế)

2.180 yên2.180 yên*2 Ví dụ về số tiền trợ cấp*2 Ví dụ về số tiền trợ cấp Nếu nghỉ 98 ngày, sẽ được trợ cấp 213.640 yênNếu nghỉ 98 ngày, sẽ được trợ cấp 213.640 yên mỗi ngày (miễn thuế)mỗi ngày (miễn thuế)

Phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được mở rộng nhằm bảo đảm bảo hiểm 
y tế và hưu trí đầy đủ cho người làm bán thời gian.Người đáp ứng các điều kiện sau sẽ  
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật.

Từ tháng 10 năm 2027 ~ Áp dụng cho các doanh nghiệp có từ 36 nhân viên trở lên. ※Nhân viên: Số người tham gia Bảo hiểm hưu trí cho người lao độngTừ tháng 10 năm 2027 ~ Áp dụng cho các doanh nghiệp có từ 36 nhân viên trở lên. ※Nhân viên: Số người tham gia Bảo hiểm hưu trí cho người lao động

※1 Nguyên tắc là không tính giờ làm thêm, nhưng trong trường hợp thường xuyên phải 
làm thêm giờ, có thể tính vào giờ làm việc quy định hàng tuần.

※2 Những người đang theo học tại một số cơ sở giáo dục, đang bảo lưu, hệ tại 
chức hoặc hệ đào tạo từ xa đều thuộc đối tượng tham gia.

Lương theo quy định từ 
88.000 yên/tháng trở lên

※4 Ngoài ra, cần phải có dự kiến được tuyển dụng trên 2 tháng, giống như nhân viên toàn thời gian.

Xem video để hiểu trong 1 phút tại đây

※3 Những người làm việc từ 20 giờ trở lên mỗi tuần với mức lương tối thiểu trở lên sẽ đáp ứng yêu cầu này, do đó 
không cần quan tâm đến thu nhập. (Dự kiến bãi bỏ yêu cầu về mức lương vào tháng 10 năm 2026)

Ngày 1~3 Ngày 1~3 
(bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần) (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần) 

Từ ngày thứ 4 trở đi Từ ngày thứ 4 trở đi 
(bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần)(bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần)

Sinh con

Bị bệnh hoặc bị thương

được nhận 2/3 mức lương trong thời gian từ 42 ngày trước 
đến 56 ngày sau ngày sinh. *2



22Phiên bản tháng 4 năm 2026

Công cụ mô phỏng thu 
nhập thực nhận đơn giản
Công cụ mô phỏng thu 
nhập thực nhận đơn giản

Trước khi tham gia
(chỉ có bảo hiểm hưu trí quốc dân)

chuẩn bị cho tuổ i già

Lương 
hưu cơ bản 

tuổi già

Sau khi tham gia
(bảo hiểm hưu trí quốc dân + Bảo hiểm hưu trí cho người lao động)

Sau khi tham gia
(bảo hiểm hưu trí quốc dân + Bảo hiểm hưu trí cho người lao động)

chuẩn bị cho tuổ i thọ caochuẩn bị cho tuổ i thọ cao

Lương hưu 
phúc lợi 
tuổi già

*Đây chỉ là tính toán sơ bộ, vui lòng xác nhận chi tiết với 
bộ phận nhân sự tại nơi làm việc.
*Đây chỉ là tính toán sơ bộ, vui lòng xác nhận chi tiết với 
bộ phận nhân sự tại nơi làm việc.

Dưới đây là mức tăng ước tính của số tiền hưu trí (hàng năm) khi tham gia Bảo hiểm hưu trí cho người lao động.Dưới đây là mức tăng ước tính của số tiền hưu trí (hàng năm) khi tham gia Bảo hiểm hưu trí cho người lao động.

Thời gian
tham gia
Thời gian
tham gia

Tổng lương
hàng năm

(Đơn vị: Yên)(Đơn vị: Yên)

 1,2 triệu  1,5 triệu 1,5 triệu  2 triệu 2 triệu

 Tham gia 1 năm

 Tham gia 5 năm

 Tham gia 10 năm

 Tham gia 15 năm

 Tham gia 20 năm

 Tham gia 25 năm

Ví dụ, nếu mức lương hàng năm là 1,2 
triệu yên và tham gia Bảo hiểm hưu trí 
cho người lao động trong 25 năm, khi 
nhận lương hưu từ 65 đến 80 tuổi (15 
năm)... 

Tổng cộng 
khoảng2,2triệu yên.2,2triệu yên.tăng

thêm

Lợi ích của bảo hiểm hưu trí

Xem video để hiểu 
trong 1 phút tại đây

Khi tham gia bảo Bảo hiểm hưu trí cho 
người lao động,số tiền hưu trí sẽ tăng lên.
Khi tham gia bảo Bảo hiểm hưu trí cho 
người lao động,số tiền hưu trí sẽ tăng lên.

Ví dụ về việc tăng số tiền hưu trí
Khi tham gia Bảo hiểm hưu trí cho người lao động, bạn có thể nhận được "hưu trí phúc lợi" ngoài "hưu trí cơ bản".

Hãy tính toán sự thay đổi do tham gia bảo hiểm xã hội

http://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/http://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/

Mô phỏng số tiền thực nhận

Bạn có thể mô phỏng sự thay đổi của số 
tiền thực nhận, chẳng hạn như việc đóng 
bảo hiểm xã hội.

Mô phỏng mức lương hưuMô phỏng mức lương hưu

Bạn có thể mô phỏng sự thay đổi của số 
tiền hưu trí trong tương lai khi tham gia 
bảo hiểm xã hội.

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/henka/#simulator2https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/henka/#simulator2

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

*Trong trường hợp tham gia 40 năm
*Số tiền hưu trí năm 2026
*Trong trường hợp tham gia 40 năm
*Số tiền hưu trí năm 2026847.300yên/năm847.300yên/năm
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Lương hưu 
phúc lợi tuổi 

già

Lương hưu 
cơ bản tuổi 

già

phòng khi bị khuyết tậtphòng khi bị khuyết tật

Lương hưu phúc 
lợi cho người 

khuyết tật

Lương hưu cơ 
bản cho người 

khuyết tật

phòng cho thân nhânphòng cho thân nhân

Lương hưu 
phúc lợi cho 

thân nhân 
người đã mất

Lương hưu cơ 
bản cho thân 

nhân người đã 
mất

Trình mô phỏng 
lương hưu công

Lương hưu 
cơ bản tuổi 

già

phòng cho thân nhân

Lương hưu cơ 
bản cho người 

khuyết tật

phòng khi bị khuyết tật

Lương hưu cơ 
bản cho thân 

nhân người đã 
mất

Trang web đặc biệt về việc mở rộng 
phạm vi áp dụng bảo hiểm xã hội


